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	PHỤ LỤC SỐ 01


Đơn vị SDNS:

Mã đơn vị:

Mã nguồn:







                
Mã CTMTQG, Dự án ODA...

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN
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Tổng số tiền viết bằng chữ: ..........................................................................................

.......................................................................................................................................





...................., ngày...........tháng ........... năm..............

	Người lập bảng

(Ký tên)
	Kế toán trưởng

(Ký tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu )


Ghi chú:  Mẫu này do đơn vị sử dụng ngân sách lập 2 liên:

-1 liên gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản

-1 liên lưu tại đơn vị  sử dụng NSNN



GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG


NGÂN SÁCH ……………….

Đơn vị:
Mã số ĐVSDNS:


Tài khoản:
Tại KBNN:


Căn cứ số dư tạm ứng chi Ngân sách ................. ....................................................... đến ngày....... tháng....... năm ..........

Đề nghị Kho bạc Nhà nước 
thanh toán số tiền đã tạm ứng theo chi tiết sau:

	TT
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	TiểuMục
	Số dư tạm ứng
	Số đề nghị thanh toán
	Số KBNN duyệt thanh toán

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	


Tổng số đề nghị thanh toán ghi bằng chữ:




Ngày....... tháng....... năm.........


Kế toán trưởng 
Thủ trưởng đơn vị

PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI
Đồng ý thanh toán số tiền đã tạm ứng là: ...................................................................

Số tiền ghi bằng chữ: ..................................................................................................

....................................................................................................................................




      Ngày....... tháng.........năm............


Kế toán
Kế toán trưởng 
Giám đốc KBNN

Phụ lục số 03

	KHO BẠC NHÀ NƯỚC ..............

*******

Số:              KBNN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------***----------


 .................., ngày ... tháng ... năm .........

THÔNG BÁO TỪ CHỐI CẤP PHÁT THANH TOÁN


Kho bạc Nhà nước .................................................từ chối cấp phát thanh toán khoản chi ................................................tại chứng từ số…………………….................

ngày ...............tháng ..............năm ....................

Số tiền: 



Bằng số : ...............................................................................................................



Bằng chữ :..............................................................................................................



...............................................................................................................................



...............................................................................................................................

Lý do từ chối cấp phát thanh toán: ..............................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kho bạc Nhà nước ...................................... xin thông báo cho đơn vị biết để có biện pháp xử lý./.

……………, ngày……..tháng…….năm………







        



 GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
               

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên









- Lưu VT KBNN

​
GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH............  



KIÊM LĨNH TIỀN MẶT


NGÂN SÁCH ……………

	Tạm ứng
	Thực chi



(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo()

Đơn vị lĩnh tiền:


Mã số ĐVSDNS:


Tài khoản:


Tại KBNN:


Họ tên người lĩnh tiền:


Giấy chứng minh nhân dân số:


Cấp ngày:
Nơi cấp:


	NỘI DUNG THANH TOÁN
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu Mục
	SỐ TIỀN

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ


	Đơn vị lĩnh tiền

Ngày …. tháng …. năm ………

Kế toán trưởng    Chủ tài khoản


	NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)


	KBNN ghi sổ và trả tiền ngày...............

THỦ QUỸ    KẾ TOÁN    KẾ TOÁN TRƯỞNG      GIÁM ĐỐC



GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH..............  



KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN,


CẤP SÉC BẢO CHI


NGÂN SÁCH …………………

	Tạm ứng
	Thực chi



(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo()

Đơn vị trả tiền:


Mã số ĐVSDNS:


Tài khoản:


Tại KBNN:


Đơn vị nhận tiền:


Địa chỉ:


Số tài khoản:
Tại Ngân hàng (KBNN):


	NỘI DUNG THANH TOÁN
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu Mục
	SỐ TIỀN

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ


	Đơn vị trả tiền

Ngày …. tháng …. năm ……..

KẾ TOÁN TRƯỞNG  CHỦ TÀI KHOẢN


	KBNN A ghi sổ ngày...............

KẾ TOÁN   KẾ TOÁN TRƯỞNG       GIÁM ĐỐC
	 KBNN B, NH B ghi sổ ngày...............

 Kế toán   Kế toán trưởng   Giám đốc



GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 

                                                                   BẰNG NGOẠI TỆ

	Tạm ứng
	Thực chi



(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo()

Đơn vị lĩnh tiền:
Mã số ĐVSDNS:


Số tài khoản:


Tại KBNN:


Nội dung chi:


	Nội dung thanh toán
	Mã nguồn
	C
	L
	K
	M
	TM
	Số tiền bằng ngoại tệ

(Tỷ giá:....................)
	Số tiền quy ra VNĐ

	Tiền mặt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phí Ngân hàng:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền chuyển khoản:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số tài khoản:
	
	
	

	Tên tài khoản:
	
	
	

	Tại Ngân hàng:
	
	
	

	Cộng:  
	
	


Số ngoại tệ ghi bằng chữ:


Số tiền Việt Nam ghi bằng chữ:


PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC DUYỆT CHI

Kính gửi: NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Kho bạc Nhà nước TW đề nghị Ngân hàng Ngoại thương VN trích tài khoản số 
 của KBNN TW

Số tiền bằng ngoại tệ:


Ghi bằng chữ:


	CHI TIẾT
	Số tiền bằng ngoại tệ
	Số tiền quy ra VNĐ

	Tiền mặt:
	
	

	Phí Ngân hàng:
	
	

	Tiền chuyển khoản:
	
	

	Số tài khoản:
	
	

	Tên tài khoản:
	
	

	Tại Ngân hàng:
	
	

	Cộng
	
	


Nội dung chi:


	ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN

NGÀY …. THÁNG …. NĂM ………

Kế toán trưởng            Chủ tài khoản


	KHO BẠC NHÀ NƯỚC TW ghi sổ ngày ........./........./..........

Kế toán            Kế toán trưởng                 Chủ tài khoản




GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG 


BẰNG NGOẠI TỆ


Đơn vị:..................................................................Mã số ĐVSDNS
...............................................................

Tài khoản số:
Tại KBNN:


Căn cứ:
- Giấy rút Ngân sách TW bằng ngoại tệ số..................... ngày........../........../



- 


Đề nghị Kho bạc Nhà nước 
thanh toán số tiền đã tạm ứng theo chi tiết sau:

Chương...........Loại........Khoản.........Mục..........Tiểu mục..........

	Loại Ngoại tệ
	Số đã tạm ứng

Tỷ giá:....................../USD
	Số đã nộp

Tỷ giá:....................../USD
	Số đề nghị thanh toán (VNĐ)
	Số duyệt thanh toán (VNĐ)

	
	Ngoại tệ
	VNĐ
	Ngoại tệ
	VNĐ
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền đề nghị thanh toán ghi bằng chữ:




Ngày....... tháng....... năm ..............


Kế toán trưởng 
Chủ tài khoản

PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Đồng ý thanh toán số tiền tạm ứng là: 


Số tiền ghi bằng chữ:

 




Ngày....... tháng....... năm .........


Kế toán
Kế toán trưởng 
Giám đốc KBNN

Không ghi vào


khu vực này
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Phô lôc sè 02


Niªn ®é: …………...


Sè: …………………





Không ghi vào


khu vực này





Nî TK.....................................


Cã TK.....................................





Phô lôc sè 04


Niªn ®é: …………….


Sè: …………………..





Không ghi vào


khu vực này








phÇn do KBNN ghi


Nî TK.............................


Cã TK.............................





Phô lôc sè -05


Niªn ®é: …………….


Sè: …………………..





Không ghi vào


khu vực này








phÇn do KBNN ghi


Nî TK.............................


Cã TK.............................





Không ghi vào


khu vực này








Phô lôc sè 06.


Niªn ®é: ……………..


Sè: …………………...





phÇn do KBNN ghi


Nî TK...........................


Cã TK...........................





Phô lôc sè 07


Niªn ®é: …………..


Sè: …………….…..





Không ghi vào


khu vực này








NîTK...................


CãTK.........................
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